
Họ tên Số điện thoại

1 Vòng Hưng Thiên An  26/05/2017 Nữ Phạm Thị Thương

2 Ngô Thị Ngọc Anh 034317003214 23/03/2017 Nữ Trần Thị Tình 0964760979

3 Nguyễn Bảo Châu 068317002997 24/05/2017 Nữ Nguyễn Thị Lâm Nhi 0377091667

4 Phạm Thị Mỹ Chi 087317003469 27/05/2017 Nữ Lê Thị Mỹ Hạnh 0354364120

5 Nguyễn Chí Cường 087217004004 19/02/2017 Nam Nguyễn Thị Diệu 0328027244

6 Hồ Đức Hải Đăng 040217020150 19/12/2017 Nam Hồ Thị Lương 0985455030

7 Nguyễn Đắc Đạt 034217000596 21/05/2017 Nam Nguyễn Thị Thanh 0327767637

8 Trang Khả Di 070317005703 25/05/2017 Nữ Đoàn Thúy Diễm 0354494959

9 Hoàng Trúc Diễm 067317000489 0606/01/2017 Nữ Định Thị Chiến 0329850674

10 Hoàng Minh Đức 074217003201 01/09/2017 Nam Nguyễn Thị Phương 0983880280

11 Hòa Quang Dương 074217000205 11/04/2017 Nam Vũ Thị Nguyên 0985060420

12 Trần Thị Thu Hằng 074317010790 13/03/2017 Nữ Nguyễn Thị Hùng 0908626780

13 Hồ Đặng Trung Hiếu 052217016821 22/10/2017 Nam Đặng Thị Nhành 0963524815

14 Phạm Gia Hưng 070217007835 14/02/2017 Nam Tống Thị Huệ

15 Trần Vũ Gia Hưng 064189002137 04/11/2017 Nam VŨ Thị Bích

16 Kiều Đình Gia Huy 026217014375 23/05/2017 Nam Nguyễn Thị Huyền Trang 0983460849

17 Bùi An Khang 060217001408 30/06/2017 Nam Nguyễn Thị Phương 0975606086

18 Lê Hoàng Gia Khánh 095217001564 09/10/2017 Nam Trần Thị Ánh Tiên 0394015442

19 Ngô Hoàng Minh Khôi 068217000566 07/04/2017 Nam Trần Thị Thảo Vi 0335045996

20 Nguyễn Hà Thanh Khôi 074217006956 08/05/2017 Nam Nguyễn Thị Gấm 0392240492

21 Phạm Nguyễn Trung Kiên 086217000139 03/07/2017 Nam Phạm Thanh Nhung 0373222236

22 Hoàng Linh Lam 001317059969 19/12/2017 Nữ Lê Thị Thu Huyền 0708093196

23 Đoàn Long 054217006681 21/03/2017 Nam Khấu Thị Như Thủy 0933511610

24 Lê Hà Trúc Mai 074317007114 21/02/2017 Nữ Hà Kim Phượng 0977131421

25 Nguyễn Thanh Mai 074317005357 27/11/2017 Nữ Dương Thị Nguyên 0967680972

26 Bùi Lê Bảo My 087317012811 16/01/2017 Nữ Lê Thị Bích Nguyệt 0975555071

27 Nguyễn Thành Nam 074217002947 09/09/2017 Nam Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0348257500

28 Tô Nhật Nam 020217004026 22/11/2017 Nam Nguyễn Thị Xuyến 0349683207

29 Lê Phương Nga 054317008232 21/07/2017 Nữ Võ Nữ Mai Phương 0979733563

30 Vòng Phương Nghi 075317001698 23/07/2017 Nữ Sẩm Chánh Lìn 0983931383

31 Lê Huyền Bảo Ngọc 074317010279 02/04/2017 Nữ Nguyễn Thị Thu Hạnh 0908951913

32 Trần Lê Kim Ngọc 074317011093 13/05/2017 Nữ Lê Thị Ngọc Phi 0906818788

33 Nguyễn Huỳnh Nguyên 070217003983 10/12/2017 Nữ Huỳnh Thị Thái Lài

34 Nguyễn Minh Nhật 074217010040 08/03/2017 Nam Nguyễn Thị Hoa 0915722676

35 Vũ Ngọc Uyên Nhi 040317017525 29/10/2017 Nữ Nguyễn Thị Vân 0962606745

36 Dương Đình Phong 049217012645 24/07/2017 Nam Lê Thị Thảo Lưu 0946131076

37 Nguyễn Hữu Phúc 070217006690 24/03/2017 Nam Lê Thị Mỹ Phượng 0984261147

38 Nguyễn Phong Sơn 042217013313 28/11/2017 Nam Nguyễn Thị Thương 0965955745

39 Lý Chí Tài 094217010619 23/03/2017 Nam Phạm Thị Tư 0398997090

40 Nguyễn Công Phát Tài 038217045810 16/02/2017 nam Phùng Thị Thu 0986123583

41 Võ Thị Hà Tâm 042317013290 10/12/2017 Nữ Trần Thị Dung 0367314231
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42 Lê Hữu Tấn 074217000417 20/05/2017 Nam Nguyễn Thị Huyền 0913120928

43 Doãn Thị Phương Thảo 036317010852 24/07/2017 Nữ Bùi Thị Nhiệm 0367458209

44 Nguyễn Ngọc Trâm 096317005889 23/09/2017 Nữ Nguyễn Thị Thúy 0967840424

45 Nguyễn Đặng  Bảo Trân 052317006727 09/04/2017 Nữ Đặng Thị Giàu 0977570338

46 Lâm Minh Trí 067217001021 22/05/2017 Nam Trịnh Thị Hà Châu

47 Phan Minh Trí 074217007162 14/05/2017 Nam Bùi Yến Như 0937166373

48 Lê Quang Trung 040217017848 28/10/2017 Nam Đinh Thị Ngân 0986916139

49 Ngô Quang Trường 040217029807 10/03/2017 nam Lương Thị Bích Ngọc 0983991551

50 Đồng Lê Nhã Uyên 074317010571 25/04/2017 Nữ Lê Thị Thương 0967117982

51 Trịnh Nhã Uyên 038317036870 02/06/2017 Nữ Lê Thị Thắm

52 Lê Cao Kỳ Vy 12/10/2014 Nữ

53 Nguyễn Thị Bảo Yến 089317002687 19/02/2017 Nữ Lê Thị Thu Giang 0356963114

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An




